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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2009 - 2010
(CÁC LỚP KHÓA 1)

MÔN THI LỚP SV GIẢNG VIÊN CÁN BỘ COI THI

AV1A 51 1-51 B7

AV1B 51 1-51 B8

AV1C 46 1-46 B7

AV1D 26 1-26
B8

AV1E 26 1-26

7g-9g

AV1A 51 1-51 B5

AV1B 51 1-51 B6

AV1C 46 1-46 B7

AV1D 26 1-26
B8

AV1E 26 1-26

NTTS1 49 1-49 B3

XD1 35 1-35 B4

QT1

45 1-45 B3

45 46-90 B4

Địa điểm: Trường Đại Học Tây Đô - Cái Răng

NGÀY
THI

GIỜ
THI

PHÒNG
THI

ĐƠN
VỊ

Thứ ba 
29/12/09

7g-
7g45 Nghe Nói 7

Trịnh Kim Lộc

Trịnh Kim Lộc

7g45-
8g30 Nghe Nói 7

Trịnh Kim Lộc

Trịnh Kim Lộc

Thứ hai
04/01/10

Tiếng Anh
Du lịch 2

Huỳnh Ng. Bảo Ngọc

Huỳnh Ng. Bảo Ngọc

Huỳnh Ng. Bảo Ngọc

Huỳnh Ng. Bảo Ngọc

Kỹ thuật sản 
xuất giống và 
nuôi cá biển

Lê Quốc Toán

Hình họa và vẽ 
kỹ thuật XD Nguyễn T. Vân Hoa

9g-
11g

Thanh Toán 
Quốc Tế

Phòng T. Huỳnh Mai

Phòng T. Huỳnh Mai
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QT1

44 91-134 B5

KT1

45 1-45 B6

45 46-90 B7

47 91-137 B8

NH1A

40 1-40 B4

40 41-80 B5

33 81-113 B6

NH1B

45 1-45 B7

44 46-89 B8

7g-9g

AV1A 51 1-51 B5

AV1B 51 1-51 B6

AV1C 46 1-46 B7

AV1D 26 1-26
B8

AV1E 26 1-26

NTTS1 49 1-49 B5

KT1

45 1-45 B6

Thứ hai
04/01/10

9g-
11g

Thanh Toán 
Quốc Tế

Phòng T. Huỳnh Mai

Thứ hai
04/01/10

9g-
11g

Thanh Toán 
Quốc Tế

Phòng T. Huỳnh Mai

Phòng T. Huỳnh Mai

Phòng T. Huỳnh Mai

Thứ ba
05/01/10

7g-
9g

Phân tích và đầu 
tư chứng khoán

Đặng Hùng Vũ

Đặng Hùng Vũ

Đặng Hùng Vũ

Đặng Hùng Vũ

Đặng Hùng Vũ

Thứ tư
06/01/10

Lý thuyết dịch 3

Huỳnh Trung Tín

Huỳnh Trung Tín

Nguyễn Văn Sáu

Nguyễn Văn Sáu

9g-
11g

Di truyền và 
chọn giống thuỷ 

sản
Trần Ngọc Tuyền

Kế toán ngân 
hàng

Nguyễn T. Cẩm Tuyền
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KT1 45 46-90 B7

47 91-137 B8

NH1A

40 1-40 B4

40 41-80 B5

33 81-113 B6

NH1B

45 1-45 B7

44 46-89 B8

7g-9g

NTTS1 49 1-49 B4

AV1A 51 1-51 B5

AV1B 51 1-51 B6

AV1C 46 1-46 B7

AV1D 26 1-26
B8

AV1E 26 1-26

KT1

45 1-45 B6

45 46-90 B7

47 91-137 B8

Thứ tư
06/01/10

9g-
11g

Kế toán ngân 
hàng Nguyễn T. Cẩm Tuyền

Nguyễn T. Cẩm Tuyền

Thứ năm
07/01/10

7g-
9g

Quản lý ngân 
sách nhà nước

Hoàng Thị Huệ

Hoàng Thị Huệ

Hoàng Thị Huệ

Hoàng Thị Huệ

Hoàng Thị Huệ

Thứ sáu
08/01/10

Khuyến ngư và 
giao tiếp Lê Ngọc Diện

Dịch thực hành
3

Bùi Thị Hồng Lan

Bùi Thị Hồng Lan

Bùi Thị Hồng Lan

Trần Quốc Thắng

9g-
11g

Phân tích và 
thẩm định dự án

ThS. Lưu Thị Lan

ThS. Lưu Thị Lan

ThS. Lưu Thị Lan
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XD1

40 1-40 B3

40 41-80 B4

47 81-147 B5

NH1A

40 1-40 B4

40 41-80 B5

33 81-113 B6

NH1B

45 1-45 B7

44 46-89 B8

7g-9g

NTTS1 49 1-49 B4

AV1A 51 1-51 B5

AV1B 51 1-51 B6

AV1C 46 1-46 B7

AV1D 26 1-26
B8

AV1E 26 1-26

TH1

40 1-40 B6

40 41-80 B7

Thứ sáu
08/01/10

9g-
11g

Quy hoạch
đô thị

Huỳnh T. Cẩm Hồng

Huỳnh T. Cẩm Hồng

Huỳnh T. Cẩm Hồng

Thứ bảy
09/01/10

7g-
9g

Kế toán ngân 
hàng

Nguyễn T. Cẩm Tuyền

Nguyễn T. Cẩm Tuyền

Nguyễn T. Cẩm Tuyền

Trần Thị Minh Thảo

Trần Thị Minh Thảo

Thứ hai
11/01/10

Quy hoạch và 
phát triển nghề 

cá
Nguyễn Thành Tâm

Ngữ nghĩa học 2

Tất Thiên Thư

Tất Thiên Thư

Tất Thiên Thư

Nguyễn T. Thúy Hằng

9g-
11g

Lập trình Web

Lê Thị Thu Lan

Lê Thị Thu Lan
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TH1

46 81-126 B8

XD1

40 1-40 B3

40 41-80 B4

47 81-147 B5

7g-9g QT1

45 1-45 B6

45 46-90 B7

44 91-134 B8

KT1

45 1-45 B6

45 46-90 B7

47 91-137 B8

7g-9g

AV1A 51 1-51 B5

AV1B 51 1-51 B6

AV1C 46 1-46 B7

AV1D 26 1-26
B8

AV1E 26 1-26

TH1 40 1-40 B2

TH1 40 41-80 B3

Thứ hai
11/01/10

9g-
11g

Lập trình Web

Lê Thị Thu Lan

Quản lý dự án 
xây dựng

Đặng Trâm Anh

Đặng Trâm Anh

Đặng Trâm Anh

Thứ ba 
12/01/10

Quản trị kinh 
doanh quốc tế

Trần Bình Hoàng

Trần Bình Hoàng

Trần Bình Hoàng

9g-
11g

Kế toán quản trị 
1+2

Lê Phước Hương

Lê Phước Hương

Lê Phước Hương

Thứ tư
13/01/10

Tiếng Anh
thương mại 2

Phan Thị Minh Uyên

Phan Thị Minh Uyên

Phan Thị Minh Uyên

Phan Thị Minh Uyên

Xử lý ảnh

Dương Văn Hiếu

Dương Văn Hiếu
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7g-9g

TH1 46 81-126 B4

NTTS1 49 1-49 B3

NH1A

40 1-40 B4

40 41-80 B5

33 81-113 B6

NH1B

45 1-45 B7

44 46-89 B8

7g-9g

AV1A 51 1-51 B5

AV1B 51 1-51 B6

AV1C 46 1-46 B7

AV1D 26 1-26
B8

AV1E 26 1-26

XD1

40 1-40 B2

40 41-80 B3

47 81-147 B4

NTTS1 49 1-49 B2

QT1

45 1-45 B3

Thứ tư
13/01/10 Xử lý ảnh

Dương Văn Hiếu

9g-
11g

Bệnh học thuỷ 
sản A Nguyễn Minh Hậu

Kế toán tài 
chính

Nguyễn Thanh Nguyệt

Nguyễn Thanh Nguyệt

Nguyễn Thanh Nguyệt

Thứ tư
13/01/10

9g-
11g

Kế toán tài 
chính

Nguyễn Thanh Nguyệt

Nguyễn Thanh Nguyệt

Thứ sáu
15/01/10

Âm vị học

Nguyễn Hồng Quí

Nguyễn Hồng Quí

Nguyễn Hồng Quí

Huỳnh Trung Tín

Nguyễn Hồng Quí

Nhà nhiều tầng

Hoàng Vĩ Minh

Hoàng Vĩ Minh

Hoàng Vĩ Minh

9g-
11g

Thống kê sinh 
học và  PPNC 
khoa học TS

Trần Đắc Định

Giao tiếp kinh 
doanh

Phạm Ngọc Phương
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QT1

45 1-45 B3

45 46-90 B4

44 91-134 B5

KT1

45 1-45 B6

45 46-90 B7

47 91-137 B8

QT1

45 1-45 B1

45 46-90 B2

44 91-134 B3

NH1A

40 1-40 B4

40 41-80 B5

33 81-113 B6

NH1B

45 1-45 B7

44 46-89 B8

TH1

40 1-40 B3

40 41-80 B4

Thứ sáu
15/01/10

9g-
11g

Giao tiếp kinh 
doanh

Phạm Ngọc Phương

Phạm Ngọc Phương

Phạm Ngọc Phương

Kế toán tài 
chính 2

Nguyễn Minh Tiến

Nguyễn Minh Tiến

Nguyễn Minh Tiến

Thứ hai
18/01/10

13g-
15g

Quản trị 
chất lượng
sản phẩm

Trương Chí Tiến

Trương Chí Tiến

Trương Chí Tiến

Hệ thống thông 
tin kinh tế

Lê Phước Hương

Lê Phước Hương

Lê Phước Hương

Lê Phước Hương

Lê Phước Hương

15g-
17g

Lập trình truyền 
thông

Thầy Nghĩa

Thầy Nghĩa
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TH1

46 81-126 B5

XD1

40 1-40 B6

40 41-80 B7

47 81-147 B8

QT1

45 1-45 B1

45 46-90 B2

44 91-134 B3

NH1A

40 1-40 B4

40 41-80 B5

33 81-113 B6

NH1B

45 1-45 B7

44 46-89 B8

TH1

40 1-40 B3

40 41-80 B4

46 81-126 B5

XD1

40 1-40 B6

Thứ hai
18/01/10

15g-
17g

Lập trình truyền 
thông

Thầy Nghĩa

Cấp thoát nước 
và xử lý nước 

thải

Thầy Huỳnh

Thầy Huỳnh

Thầy Huỳnh

Thứ tư
20/01/10

13g-
15g

Marketing Quốc 
tế

La Ng.Thùy Dung

La Ng.Thùy Dung

La Ng.Thùy Dung

Thứ tư
20/01/10

13g-
15g

Tài chính quốc 
tế

Mai Lê Trúc Liên

Mai Lê Trúc Liên

Mai Lê Trúc Liên

Mai Lê Trúc Liên

Mai Lê Trúc Liên

15g-
17g

Chương trình 
dịch

Ng. Cao Hồng Ngọc

Ng. Cao Hồng Ngọc

Ng. Cao Hồng Ngọc

Kỹ thuật thi 
công

Trần Hoàng Tuấn
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XD1 40 41-80 B7

47 81-147 B8

QT1

45 1-45 B6

45 46-90 B7

44 91-134 B8

XD1

40 1-40 B6

40 41-80 B7

47 81-147 B8

QT1

45 1-45 B6

45 46-90 B7

44 91-134 B8

TH1

40 1-40 B3

40 41-80 B4

46 81-126 B5

XD1

40 1-40 B6

Thứ tư
20/01/10

15g-
17g

Kỹ thuật thi 
công Trần Hoàng Tuấn

Trần Hoàng Tuấn

Thứ sáu
22/01/10

13g-
15g

Thương mại 
điện tử

Nguyễn Hữu Tâm

Nguyễn Hữu Tâm

Nguyễn Hữu Tâm

15g-
17g

Tổ chức thi 
công

Trần Hoàng Tuấn

Trần Hoàng Tuấn

Trần Hoàng Tuấn

Thứ hai
25/01/10

13g-
15g Quản trị dự án

Trịnh Thúy Hằng

Trịnh Thúy Hằng

Trịnh Thúy Hằng

15g-
17g

An toàn hệ 
thống và an 
ninh mạng

Võ Đức Thuận

Võ Đức Thuận

Võ Đức Thuận

Công trình giao 
thông

Nguyễn Văn Liêm
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XD1 40 41-80 B7

47 81-147 B8

QT1

45 1-45 B6

45 46-90 B7

44 91-134 B8

TH1

40 1-40 B3

40 41-80 B4

46 81-126 B5

XD1

40 1-40 B6

40 41-80 B7

47 81-147 B8

TH1

40 1-40 B6

40 41-80 B7

46 81-126 B8

Thứ hai
25/01/10

15g-
17g

Công trình giao 
thông Nguyễn Văn Liêm

Nguyễn Văn Liêm

Thứ tư
27/01/10

13g-
15g

Quản trị tài 
chính

Trần T. T. Phương

Trần T. T. Phương

Trần T. T. Phương

15g-
17g

Phân tích hệ 
thống hướng đối 

tượng

Võ Đức Thuận

Võ Đức Thuận

Võ Đức Thuận

Thứ tư
27/01/10

15g-
17g

Cấu kiện bêtông 
đặc biệt

Thầy Toàn

Thầy Toàn

Thầy Toàn

Thứ sáu
29/01/10

13g-
15g Trí tuệ nhân tạo

Trương Quốc Định

Trương Quốc Định

Trương Quốc Định
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Cần Thơ, ngày 21 tháng 12 năm 2009
Phòng Đào tạo

P. Trưởng Phòng

Lê Phú Nguyên Hải
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